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Câu 1: (2 điểm)

	a- Chọn máy cơ đơn giản để thực hiện:

- Đưa vật nặng  lên cao 6 m dùng máy cơ đơn giản là  ròng rọc

- Chuyển tảng đá ra khỏi đường đi dùng máy cơ đơn giản là đòn bẩy
	0,5 điểm

0,5 điểm

	b- Dùng tấm ván dài 4 mét thì cần lực kéo nhỏ hơn

vì ván càng dài mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật càng nhỏ
	0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 2: (2 điểm)

	a- Viết công thức tính khối lượng riêng

     có chú thích đầy đủ
	0,75 điểm

0,25 điểm

	b- Tính được khối lượng riêng của chất lỏng D= 1000kg/m3.

c- Tính được khối lượng của 20 lít étxăng: m = 14 kg
	0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 3: (2 điểm)

	a- Vật chịu tác dụng của lực đàn hồi của lò xo 

     và  trọng lực 

- Hai lực này cùng phương (hoặc phương thẳng đứng)

- Ngược chiều nhau ( hoặc mô tả chiều của từng lực)

- Độ lớn bằng nhau

  và bằng 10N 
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	b- Nêu được hai lực cân bằng
	0,75 điểm


Câu 4: (2 điểm)

	a- Mổ tả được cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn.
	1,0 điểm

	b- Xác định được thể tích hòn đá trong hình V = 80 cm3
- xác định giới hạn đo của bình chia độ trong hình : 100 cm3.

  xác định độ chia nhỏ nhất của bình chia độ trong hình: 10cm3
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


Câu 5: (2 điểm) 

	a- Lò xo là vật đàn hồi vì lò xo có tính đàn hồi (hoặc trả lời: khi kéo dãn hoặc nén nó một cách vừa phải nếu buông ra thì chiều dài của nó trở lại bằng chiều dài tự nhiên)

học sinh nêu được cả hai ý trên nhưng có điểm câu này chưa đạt 2 điểm thì thưởng thêm 0,25 điểm.
	0,5 điểm

	b- Tính được chiều dài tự nhiên của lò xo l= 18cm 

cách làm sai hoặc không thể hiện được cách làm nhưng kết quả đúng thì không cho điểm phần này
	1,5 điểm
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Câu 1: (2 điểm)

	a- Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Mặt Trời vừa là nguồn sáng vừa là vật sáng
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	b- Khi Mặt Trăng không nhận được ánh sáng Mặt Trời (bị Trái Đất che khuất)

   hoặc bầu trời có mây che ( mây chặn ánh sáng truyền từ Mặt Trăng xuống Trái Đất) 
	0,25 điểm

0,25 điểm


Câu 2: (2 điểm)

	a- Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng: 

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới

b- Vẽ được hình tia tới SI chiếu lên gương phẳng và tia phản xạ IR của nó

      Góc phản xạ = góc tới = 45O
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,75 điểm.

0,25 điểm


Câu 3: (2 điểm)

	 a- Ta không nghe được tiếng chuông  reo

      Vì âm không truyền được trong môi trường chân không
	0,5 điểm

0,5 điểm 

	b- Âm truyền được trong các môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí

    Vận tốc truyền âm trong  hất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí
	0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 4: (2 điểm) 

	a-  Khi gảy, dây đàn dao động phát ra âm

b- Âm do dây đàn phát ra là âm cao khi tần số dao động lớn.

     Âm do dây đàn phát ra to khi biên độ dao động lớn
	0,5 điểm

0,75 điểm

0,75 điểm


Câu 5: (2 điểm) 

	a-  Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài , gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và hoạt động bình thường của con người

b- Nêu được một trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn ở gần trường học hoặc bệnh viện

    - Đề ra biện pháp khắc phục thích hợp
	1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


